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Thay lời tựa 

 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni (tên tiếng Phạn là 

Śākya Muni-瓵池仿啐) thường được ca ngợi là 

có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Điều đó được nói đến 
trong nhiều bộ kinh như Kinh Tướng, Kinh Đại 
Bổn…Tướng tốt hay vẻ đẹp hình thể bên ngoài ấy là 
vẻ đẹp của đức hạnh, là kết quả của sự tu hành trải 
qua vô lượng kiếp, từ giữ gìn ngũ giới, kính lễ, cúng 
dường chư Tăng, Sư trưởng, Phụ Mẫu… cho tới vì 
thương xót chúng sinh mà hy sinh hết thảy để đem 
lại lợi lạc cho chúng sinh… 

32 tướng tốt đó được đánh giá trên quan điểm 
nhân tướng học thời cổ xưa của người Ấn Độ, tham 
chiếu với nhân dạng của một con người thời nay, cũng 
có một vài chi tiết khó có thể hình dung như khối thịt 
lồi trên đỉnh đầu, lưỡi rộng dài quá mức, màng da lưới 
ở kẽ ngón chân, kẽ ngón tay...hay lòng bàn chân có 
hình bánh xe nhưng thực chất cũng đều có ẩn ý sâu xa 
nào đó. Ví như: lưỡi rộng dài là kết quả của nhiều kiếp 
không nói dối; lông trắng giữa hai chân mày biểu thị 
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cho sự xa rời cố chấp hai bên; khối thịt lồi trên đỉnh 
đầu biểu thị trí tuệ tột đỉnh… 

Trong tiến trình học Phật và tìm hiểu về đạo 
Phật, dường như có sự cảm ứng nào đó với vẻ đẹp 
của Đức Phật thôi thúc khiến tôi – một Phật tử - tìm 
đọc sâu hơn về hình tướng của Đức Phật qua các bản 
kinh, qua các tài liệu nên dụng công sưu tầm, soạn 
dịch mà biên soạn nên cuốn sách nhỏ này… Ngoài 
nội dung và ý nghĩa của 32 tướng tốt, trong lần tái 
bản này, một số khái niệm trong giáo lý của Đạo Phật 
đã được trích dẫn, bổ sung nhằm giúp cho nội dung 
cuốn sách được tường minh hơn. 

Sở học còn hạn chế, lý nhiệm màu của 32 
tướng tốt của Đức Phật chưa hẳn đã được thấu đạt 
nên không thể tránh khỏi những sai sót trong cuốn 
sách nhỏ này. Ngưỡng kính các bậc Tiền Bối và các 
bạn đồng môn, đồng đạo, đồng tu quảng học lượng 
thứ giúp cho nội dung được hoàn thiện hơn. 

Mọi công đức có được của việc biên soạn cuốn 
sách nhỏ này, xin được kính dâng lên các bậc Ân Sư 
đã bỏ công hướng dẫn, dạy dỗ, theo dõi và động viên 
con trên con đường học hỏi giáo lý Chư Tôn cho 
chính đúng. 
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Con thành kính cảm ơn Bố Mẹ đã cho con thân 
xác còn nhiều khiếm khuyết này như là một trong 
những thử thách và động lực cho con trên con đường 
tu học tìm hiểu Chính Pháp Giải Thoát. 

Xin chân thành cảm ơn người bạn đời và các 
con yêu đã chịu nhiều vất vả trong cuộc sống giúp 
cho tôi vững tâm trên còn đường tu học tìm hiểu 
Chính Pháp Giải Thoát. 

Xin chân thành cảm ơn các bạn đồng đạo và 
những người hữu duyên cùng gia đình đã hỗ trợ phần 
vật chất và công sức để cùng nhau ấn tống cuốn sách 
nhỏ này. 

       

   Phật Lịch 2559 
Mạnh Xuân Ất Mùi (2015)  

Phạm Minh Điền soạn ghi 



6 | 3 2  t ư ớ n g  t ố t  c ủ a  Đ Ứ C  P H Ậ T  

 
Chủng tử của Đức Thích Ca (BHAḤ) 

 
32 tướng tốt của Đức Phật là kết quả của 

Chuyển Luân Thánh Vương cùng với Ứng Hóa Thân 
của Đức Phật có đầy đủ dung mạo thù thắng và hình 
tướng vi diệu. 32 tướng tốt có các tên gọi khác là 
Đại nhân thập nhị tướng, Tam thập nhị đại 

trượng phu tướng, Tam thập nhị đại sĩ tướng, Đại 
Nhân tam thập nhị tướng - tiếng Phạn là 
Dvātriṃśatā mahā puruṣa lakṣaṇa 

(湑蒹砃出洖惃旦淲砓挬祅垸). Các tài 

liệu về 32 tướng tốt của Đức Phật cũng có những chỗ 
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khác nhau về tên gọi, nhưng tựu chung có thể phân 
định như sau: 

 Nguồn ảnh: Internet 
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01. Phật Đỉnh Nhục Kế tướng 

(còn có các tên gọi khác là Phật Đỉnh Kế tướng, 

Đỉnh Thượng Nhục Kế tướng, Đỉnh Thành Nhục 

Kế tướng, Nhục Kế tướng, Ô Sắt Nị Sa tướng) ý 

chỉ trên đầu có khối thịt lồi lên như búi tóc. Do vô 
lượng kiếp bền bỉ thành tâm kính lễ Tam Bảo(1), 

cúng dường(2) sư tăng Phụ Mẫu, tu trì mười thiện 
pháp (3) mà đắc tướng này. Tướng này biểu thị trí 
tuệ, phúc đức viên mãn. 

Tên tiếng Phạn:  

uṣṇīṣa śiraskatā - 珈矺砓圬荵珧埡  

uṣṇīṣa -珈矺砓 là búi tóc trên đỉnh đầu,  

śiraskatā - 圬荵珧埡là  bề mặt, bộ phận phía 
trên đầu, 
kết hợp lại thành búi tóc trên đỉnh đầu, gọi tên là 
Đỉnh Thượng Nhục Kế tướng. 

 
Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:  
 

(đọc là KHĀṂ) 
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(1) Tam Bảo (tiếng Phạn là ratna traya - 

先寒湥砐) nghĩa là ba ngôi báu gồm Phật, 
Pháp và Tăng. 

a) Phật: Chữ Phật do phiên âm chữ Buddha 

(后益) của tiếng Phạn mà ra, nghĩa là: Bậc đã giác 

ngộ sáng suốt hoàn toàn về ba phương diện - Tự 
giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.   

b) Pháp: Pháp là do dịch nghĩa chữ Dharma 

(盺猣) của tiếng Phạn mà ra. Pháp là phuơng pháp 

tu hành mà Phật đã phát huy ra để diệt trừ mọi mê 
muội, khổ đau và chứng được quả Phật.  

c) Tăng: Tăng hay Tăng già là do phiên âm chữ 

Saṃgha (秝瓮) của tiếng Phạn mà ra; là Hòa hợp 

chúng, nghĩa là một đoàn thể tu hành từ bốn người 
trở lên, cùng nhau sống chung một chỗ, cùng giữ 
giới luật của Phật, cùng chia sẻ cho nhau một cách 
hòa thuận những gì đã thu nhận được, từ vật chất đến 
tinh thần.  
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(2) Cúng Dường (tiếng Phạn là pūjā - 罝仄) nghĩa 

là cúng dâng lên Tam Bảo những gì thuộc sở hữu 
như vật chất hoặc công sức, thời gian… 

(3) Mười Thiện Pháp (tiếng Phạn là daśasu 

kuśaleṣu karma patheṣu - 盻荽年乃荽同 

字玸猣矨可字) gồm: 

1. Không sát sinh: không diệt mạng sống của kẻ 
khác hoặc loài khác. 

2. Không trộm cắp: không lấy những vật chất, tiền 
tài… thuộc quyền sở hữu của người khác. 

3. Không tà dâm: không quan hệ bất chính. 

4. Không nói dối: không nói lời lừa gạt 

5. Không nói hai lời: không nói lời gây chia rẽ. 

6. Không ác khẩu: không nói lời khó nghe. 

7. Không thêu dệt: nói lời trung thực. 

8. Không tham lam: biết buông xả, biết bố thí. 

9. Không sân hận: hiền hòa, không giận dữ. 

10. Không si mê tà kiến: luôn sáng suốt, tỉnh giác. 
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02. Mi Gian Bạch Hào tướng 
 

(còn có các tên gọi khác là Bạch Hào tướng, Mi 
Gian Hào tướng) ý chỉ khoảng giữa hai chân mày 
có một sợi lông trắng mịn, mềm mại như sợi tơ 

đâu-la (tūla - 功挬. Tơ đâu-la là loại tơ mềm mại, 

nhỏ mịn bậc nhất của Ấn Độ cổ). Có được tướng 
này là do thấy chúng sinh tu Giới Định Tuệ(4) mà 
hoan hỉ tán thán, động viên. Tướng này biểu thị 
tâm sáng ngời không vết gợn, thường cảm nhận 

được Chư Phật mười phương, cảm nhận được cảnh 
giới quang minh vi diệu. 
Tên tiếng Phạn:  

ūrṇā keśa - 峬隊了砃 

ūrṇā - 峬隊là lông,  
keśa -了砃 là dài mà rậm. 
kết hợp lại thành ūrṇā keśa - 峬隊了砃 

gọi tên là Mi Gian Bạch Hào tướng. 
Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   

(đọc là HĀṂ) 
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(4) Giới-Ðịnh-Tuệ là nếp sống đạo hạnh và trí tuệ 
được tập trung và đề cao trong Kinh Pháp Cú, một 
nếp sống hướng thượng mang lại hạnh phúc cho 

bản thân mình và cho người khác. Giới-Định-Tuệ 
là đạo hạnh của cả người xuất gia lẫn người tại gia. 
Với hành giả học Phật điều kiện đủ là phải học và 
tu qua ba học Giới-Định-Tuệ, để từ đó hiểu được 
cốt lõi của sự thực hành tu tập phải dựa trên nền 

tảng căn bản từ đâu mà tịnh hóa ba nghiệp Thân-
Khẩu-Ý đưa đến giải thoát tất cả mọi thứ phiền 
não và đạt an nhiên tự tại trong cuộc sống? Ba học 
này còn gọi là ba thắng học; vì nếu hành giả áp 

dụng ba học này trong tu tập thì chúng sẽ thắng tất 
cả mọi thứ phiền não nghiệp có được từ trong vô 
lượng kiếp chúng ta đã tạo ra nhờ vào việc áp dụng 
ba học này.   

Giới Luật:                                     
     Trong Đạo Phật, “Giới” (tiếng Phạn là sīla - 

并挬) có nghĩa là những điều luật để phòng ngừa 

và tránh cho thân thể, lời nói và tâm ý khỏi phạm 
điều chưa đúng, đồng thời dứt dừng điều ác (phòng 



3 2  t ư ớ n g  t ố t  c ủ a  Đ Ứ C  P H Ậ T  | 13 

phi, chỉ ác) hoặc ngưng điều ác và làm điều thiện 
(chỉ ác, tác thiện). 

Giới là những quy luật, những quy tắc cần phải 

hành trì, là hàng rào phân định giữa thiện và ác, là 
phương pháp điều trị những tội lỗi do thân, miệng, 
ý phát sinh ra, nhằm đem lại lợi ích cho mình và 
cho người. Tu Giới giúp làm tăng trưởng nghiệp 
thiện cho hành giả, gọi là Tăng Giới học (adhisīla - 

宭惊并挬) 

Thiền Định: 

Thiền Định (tiếng Phạn là dhyāna - 杉罡) là 

tu tập bằng phương pháp tập trung tư tưởng, tâm trí 
vào một đối tượng duy nhất không cho tán loạn, 
loại trừ mọi thứ tạp niệm để tâm trí được vắng lặng 
và mạnh mẽ, nhằm quan sát và suy xét một vấn đề 
cho đến cùng cực và nhờ đó mà thấy được thật tính 

ngộ đạo, gọi là Tăng Tâm học (adhicitta - 

宭惊偀柰). 
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Trí Tuệ: 
Từ thiền định, người tu tiến dần đến trí tuệ 

(tiếng Phạn là prajñā - 渨泒). Mục đích của Ðạo 

Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng 
phải là người có trí tuệ mới biết được con đường 
đưa đến an lạc và hạnh phúc, đến bờ giải thoát và 
giác ngộ. Tuệ có khả năng hiển bày bản tánh, đoạn 

trừ phiền não, thấy được thật tướng của chư Phật.  
 Trí Tuệ là pháp sáng suốt của tự tâm, luôn luôn 

thường còn và ai ai cũng sẵn có, chỉ vì mê mờ nên 
không tự biết, làm cho trí tuệ không được phát 

triển. Tu Tuệ giúp cho Tuệ tăng trưởng gọi là Tăng 

Tuệ học (adhiprajñā - 宭惊渨獌). 

Giới Ðịnh Tuệ là ba môn học căn bản nhất 
trong hệ thống giáo dục Phật Giáo. Bởi vì toàn bộ 
giáo lý Phật Giáo không nằm ngoài phạm vi Giới 

Ðịnh Tuệ. Do vậy, nói học Phật là học Giới Ðịnh 
Tuệ, tu Phật là tu Giới Ðịnh Tuệ. 
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03. Nhãn Tiệp Ngưu Vương tướng 

(còn có các tên gọi khác là Ngưu Nhãn Tiệp 
tướng, Nhãn Tiệp Như Ngưu Vương tướng, 
Ngưu Vương Tiệp tướng) ý chỉ lông mi dài, mềm 
mại, chỉnh tề mà không tạp loạn, không rối. Có 

được tướng này là do vô lượng kiếp coi chúng sinh 
như phụ mẫu, thực thi tâm bình đẳng(5) , tràn ngập 
yêu thương chúng sinh. Tướng này biểu thị Tuệ 
Nhãn luôn mở, diệt trừ ngu si, mê muội. 

Tên tiếng Phạn:  

go-pakṣmā  - 亡矨脣 
go -亡 là ngưu, 

pakṣmā -矨脣  là lông mi. 
kết hợp lại thành go-pakṣmā  - 亡矨脣 
gọi tên là Nhãn Tiệp Ngưu Vương tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   

(đọc là HĀṂ) 
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(5) Tâm Bình Đẳng (tiếng Phạn là citta-samatā - 

偀柰栝紒出):  

Kinh Phật nói “Tâm, Phật, chúng sinh; cả ba 
đều không sai khác và bình đẳng trong bình đẳng”. 

Theo giáo lý Đạo Phật, bình đẳng không phải chỉ 
trong một bộ phận, mà là bình đẳng toàn diện. 
Không riêng nói bình đẳng giữa người với người, 
bình đẳng giữa Phật với Phật, mà người với Phật, 

người với động vật, người với Thiên thần quỷ ngục 
đều là bình đẳng. Không riêng nói loài hữu tình 
bình đẳng, mà tất cả Tâm pháp, tất cả Sắc pháp, 
Tâm pháp và Sắc pháp, Nhân pháp và Quả pháp, 

không cái gì là không bình đẳng. Nghĩa là “Pháp 
ấy bình đẳng không có cao thấp”. Song chúng sinh 
vì có tướng sai biệt, nên mờ mất Bản tính, sinh tâm 
điên đảo tà kiến, rồi lầm thấy tất cả đều sai biệt, 

chứ thật ra hết thảy Bản tính đều y nhiên bình 
đẳng, chưa từng thay đổi; đó là nền gốc lý luận của 
Phật giáo, toàn bộ giáo nghĩa cũng đều từ đó mà 
sinh ra.   
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04. Mục Cám Thanh Sắc tướng  
 

(còn có các tên gọi khác là Cám Thanh Nhãn 
tướng, Mục Cám Thanh Tướng, Cám Nhãn 
tướng, Cám Thanh Nhãn tướng, Liên Mục 
tướng) ý chỉ tròng mắt có màu xanh biếc, ánh mắt 

hiền từ rọi chiếu. Do vô lượng kiếp trau dồi thực 
hành tâm từ, nhìn nhận sự vật hiện tượng xung 
quanh với con mắt hiền từ, tấm lòng luôn hoan hỉ 
bố thí(6) hết thảy chúng sinh mà đắc được tướng 

này. Tướng này biểu thị nhãn căn thanh tịnh, minh 
khiết, thấm nhuần giáo lý của Phật. 

Tên tiếng Phạn:  

abhinīla-netra -宭婕布挬 
abhi -宭婕 là thuộc về,   
nīla - 布挬 là sắc xanh,  
netra - 弁湥là con mắt.  

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:  先 

(đọc là RA) 
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(6) Bố Thí (tiếng Phạn là dāna - 叼罡):  

 Bố Thí là cho hết, cho khắp. Phép tu nhà Phật  
có sáu phép tu tới Bồ-tát (hay còn gọi là Lục Độ 
Ba La Mật, tiếng Phạn là ṣaṭ pāramitā - 

砓誆掊捖埬出) gồm: 

1. Bố Thí – tiếng Phạn là dāna - 叼罡 

2. Trì Giới – tiếng Phạn là sīla - 并挬 

3. Nhẫn Nhục – tiếng Phạn là kṣānti - 朴阠 

4. Tinh Tiến – tiếng Phạn là vīrya - 田烺 

5. Thiền Định – tiếng Phạn là dhyāna - 杉罡 

6. Trí Tuệ - tiếng Phạn là prajñā - 渨泒 
  

 Phép Bố Thí đứng đầu, vì phép này giúp giảm 
trừ bệnh tham – một trong Tam Độc gồm Tham, 
Sân và Si.  
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05. Phạm Âm Thâm Viễn tướng  
 

(còn có các tên gọi khác là Phạm Âm tướng, Thanh 
Như Phạm Âm tướng) ý chỉ giọng nói trong ấm và 

vang xa như tiếng Phạm Vương, âm lượng mĩ diệu, 
tròn đầy, viên mãn, xa gần đều có thể nghe được. Do 
vô lượng kiếp tu trì thanh tịnh khẩu nghiệp, nói 
những điều chân thật tràn ngập yêu thương, nhất thiết 

xa lánh những lời ác độc, đặt điều, sáo ngữ…, từ bỏ 
nghi ngờ, đố kỵ, lòng sinh thiện pháp mà đắc được 
tướng này.  

Tên tiếng Phạn: brahma svaraḥ 侶紲辱匈 

brahma - 侶紲 là Phạm, dịch là Bà La Môn, 
svaraḥ -辱匈 là âm thanh, âm nhạc. 
brahma svaraḥ tạo thành Phạm Âm tướng, 
Thanh Như Phạm Vương tướng, Phạm Âm 
trong trẻo, ấm cúng vang khắp hư không. Phạm 
Âm là tiếng cõi Thiên, biểu thị như thể tâm nhãn 

đã được khai mở.  

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   

(đọc là HOṂ) 
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06. Quảng Sinh Thiệt tướng  

(còn có các tên gọi khác là Quảng Thiệt Bạc 
tướng, Thiệt Quảng Bác tướng, Quảng Trường 
Thiệt tướng) ý chỉ đầu lưỡi rộng, dài, mềm mại, 
khi thè ra có thể che lấp được bên má. Có được 

tướng này là do vô lượng kiếp tu tập giữ gìn khẩu 
nghiệp thanh tịnh, lời nói nhẹ nhàng, dễ nghe, giữ 
gìn giới đạo, phát tâm thệ nguyện, thường hành 
tâm bi và thực hành hồi hướng(7) pháp giới. Tướng 

này biểu thị năng làm điều tốt mà hóa giải được 
trọng tội từ vô lượng kiếp, được kiến ngộ chư Phật, 
Bồ tát. 
Tên tiếng Phạn:  

prabhūta-tanu-jihvatā渨穴眊眊桹茞郡出 

prabhūta - 渨穴眊là quảng đại,  

tanu -眊桹là nhỏ, dài,  

jihvatā - 茞郡出là đầu lưỡi.  

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:  曳 

(đọc là HAṂ) 
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(7) Hồi hướng (tiếng Phạn là pariṇāmanā - 

矨翂粍洖凐) chữ trong kinh Phật, nghĩa là đem 

công đức của mình mà hướng về nơi khác, đại khái 
có thể chia làm ba thứ :  

a. Đem công đức của mục A đã tu mà hồi 
hướng cho mục B. Như làm các việc từ thiện, mà 
muốn lấy công đức ấy để cầu lấy cái phúc được 
vãng sinh sang nước Cực-lạc,  

b. Lấy công đức của mình tu mà hồi hướng cho 
người. Như tự mình niệm Phật lễ bái, mà quy công 
đức cho người đã quá vãng khiến cho người đã quá 
vãng được siêu sinh,  

c. Đem muôn phúc muôn thiện của Phật mà hồi 
hướng cho chúng sinh nhờ công đức ấy đều được 
vãng sinh nơi Tịnh-độ.  
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07. Vị Trung Đắc Thượng Vị tướng 

(còn có các tên gọi khác là Đắc Thượng Vị tướng, 
Thường Đắc Thượng Vị tướng, Tri Vị Vị tướng) 
ý chỉ nước trong miệng Phật có vị ngọt thơm. Do 
vô lượng kiếp(8) xót thương, lo lắng cho chúng sinh 

như con cái, lại thêm tu hành thiện pháp hồi hướng 
bồ đề(9) mà đắc được tướng này. Tướng này biểu 
thị diệu pháp Chư Phật luôn giúp chúng sinh thỏa 
chí nguyện. 

Tên tiếng Phạn: rasāgratā -先啵奇埡 

rasa -先栝  là vị đạo (mạch nơi yết hầu), còn có 
nghĩa khác là nước miếng, 
agra - 唒奇 là tối cao, tối thượng,  

tā -埡  là có. 

kết hợp lại thành rasāgratā -先啵奇埡 

gọi tên là Đắc Thượng Vị tướng.  

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử: 屙 

(đọc là MAṂ) 
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(8)  Kiếp (tiếng Phạn là kalpa - 玸哫矨) là số 

kiếp, đời kiếp - tính từ lúc người ta thọ được      
84000 tuổi, trải qua một trăm năm, lại giảm đi một 
tuổi, giảm mãi cho đến lúc chỉ còn thọ được có 

mười tuổi, rồi cứ một trăm năm tăng thêm một 
tuổi, tăng cho đến 84000 tuổi, trong một thời gian 
tăng giảm như thế gọi là một tiểu kiếp (tiếng Phạn 

là abhyantara kalpa - 唒肝阢荵玸哫 矨). 

Hai mươi lần tăng giảm như thế gọi là trung kiếp 

(tiếng Phạn là antaḥ kalpa - 唒佧玸 哫矨). 

Trải qua bốn trung kiếp Thành, Trụ, Hoại, Không 
là một đại kiếp (tiếng Phạn là mahā kalpa -

栵惃玸哫矨)  (tức là 80 tiểu kiếp).  

(9) Bồ Đề (tiếng Phạn là Bodhi - 回惊) là Đạo quả 

mà Đức Phật chứng được, lại đúng vào ngày Đức 
Thế Tôn thành Phật dưới cây Tất Bát La (nhân đó 
đặt tên cây là Bồ Đề Thụ hoặc Bồ Đề Thọ) 
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08. Tứ Nha Bạch Tịnh tướng  

(còn có tên gọi khác là Xỉ Bạch Như Tuyết 
tướng) ý chỉ 4 chiếc răng cửa trên dưới đều trắng 
như tuyết, tịnh khiết, chắc chắn như kim cương. Do 
vô lượng kiếp thường nghĩ về thiện pháp, rộng tu 

tâm từ bi, dùng trí tuệ mà tồi phá tam độc Tham, 
Sân, Si(10) mà đắc được tướng này. Tướng này biểu 
thị trí tuệ sáng ngời có công năng cắt đứt, phá vỡ 
hết thảy sự kiên cố của tam độc Tham, Sân, Si 

đang bám rễ trong hết thảy chúng sinh. 

Tên tiếng Phạn: suśukla-danta - 年圩姣盻琲 
śukla  - 圩姣 là khiết bạch, phát sáng.  
su - 年 là đặc, ken chặt; danta -盻琲là răng. 

suśukla-danta 年圩姣盻琲có nghĩa là 4 chiếc 
răng cửa sạch trắng như tuyết. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:  盻 
(đọc là ĐA) 
 
 
(10) Tham-Sân-Si được gọi là Tam Độc. 
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a) Tham (tiếng Phạn là rāga - 逄瓬) nghĩa là 

mong cầu không biết chán. 

b) Sân (tiếng Phạn là krodha - 呢盺) nghĩa là 

cáu, giận. 

c) Si (tiếng Phạn là moha - 伕祌) nghĩa là dốt 

nát, mê muội. 

d) Tam Độc (tiếng Phạn là tri doṣa - 注叱栴) 
nghĩa là Ba thứ Độc cần tránh. 
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09. Tứ Thập Xỉ tướng  

(còn có tên gọi khác là Cụ Tứ Thập Xỉ tướng) ý 
chỉ có đủ 40 răng. Các răng không quá to, không 
quá nhỏ, sắc răng trắng sáng, hàng lối chỉnh tề. Do 
vô lượng kiếp xa rời ác khẩu, không nói hai lời, từ 

bỏ tâm sân hận, thực hành tâm bình đẳng và tâm từ 
bi mà đạt được tướng này. Tướng này biểu thị lời 
nói thường phát ra mùi thơm diệu kỳ, thanh tịnh, 
giúp chúng sinh(11) đoạn trừ khẩu nghiệp ác, diệt 

trừ vô lượng tội(12), thọ nhận vô lượng diệu pháp an 
vui. 

Tên tiếng Phạn:  

catvāriṃśa-danatā -畇崟犕娗盻罡埡 

catvāriṃśad -畇崟犕娗眊là 40 (śad là do śata 
biến hóa mà thành), danta -盻琲là răng.  
catvāriṃśa-danatā là có đủ 40 răng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:  盻 
(đọc là ĐA) 
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(11) Chúng sinh (tiếng Phạn là sattvā - 栝湸) là 
các loài có sống, có chết, có cảm giác. 

(12) Tội (tiếng Phạn là pāpa - 埲扔) là việc làm 
phạm phép luật phải chịu phạt. 
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10. Xỉ Bình Tề Tướng 
 

(còn có các tên gọi khác là Xỉ Mật Tề Bình tướng, 
Chư Xỉ Tề Mật tướng) ý chỉ các răng không to 

không nhỏ, đều và khít, chỉnh tề, không lô nhô 
chen lấn. Do vô lượng kiếp dùng thiện pháp làm 
lợi lạc cho hết thảy chúng sinh, thường hằng khen 
ngợi, động viên người khác đúng lúc mà đắc được 

tướng này. Tướng này biểu thị sự hòa thuận và 
đồng tâm. 

Tên tiếng Phạn:  

sama-danta 栝洖盻阢 

sama - 栝洖là bình đẳng, thống nhất, chỉnh tề, 

danta - 盻阢là răng, 

kết hợp lại thành sama-danta 栝洖盻阢, gọi tên 

là Xỉ Bình Tề tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   盻 

 (đọc là ĐA) 
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11. Diện Viên Mãn tướng  

(còn có các tên gọi khác là Giáp Xa tướng, Giáp 
Xa Như Sư Tử tướng, Lưỡng Giáp Long Mãn 

tướng, Sư Tử Giáp tướng) ý chỉ hai quai hàm đầy 
đặn, chắc chắn như quai hàm sư tử - như trăng tròn 
tỏa sắc trắng vàng. Do vô lượng kiếp tu tập tích 
công bồi đức(13) , hoan hỉ bố thí mà đạt được tướng 
này. Tướng này biểu thị diệt trừ vô lượng kiếp tội 

trong luân hồi(14), thấm nhuần tư tưởng của Chư 
Phật. 

Tên tiếng Phạn:  

siṃha-hanu  - 勩祌祌婇  

siṃha - 勩祌祌婇là sư tử, 
hanu - 祌婇là quai hàm, xương quai hàm. 

kết hợp lại thành siṃha-hanu - 勩祌祌婇 
gọi tên là Sư Tử Giáp tướng hay Diện Viên Mãn 
tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:  啒 

(đọc là VA) 
(13) Công Đức (tiếng Phạn là guṇa - 么栚) 
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Là lợi ích của những việc lành thiện đem lại 
kết quả, sung sướng cho mình, cho người. Ví dụ: 
bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ, ủng hộ những 

người tu hành chân chính, hộ trì chánh pháp…Tự 
thân công phu tu tập, hành trì theo lời Phật dạy 
trong các kinh điển, luôn luôn niệm Phật, giữ gìn 
giới luật, tu tập thiền định, phát huy trí tuệ bát nhã, 
nhằm mục đích cứu cánh là: thoát ly khỏi lục đạo 

sinh tử luân hồi, sớm đến bờ giác ngộ và giải thoát, 
giúp chuyển hóa tâm tính từ phàm phu tục tử trở 
thành Bồ Tát, thành Phật. 
(14) Luân Hồi (tiếng Phạn là saṃsāra - 秝砳娮) 

Danh từ Luân Hồi do gốc chữ Hán: Luân là 
xoay vần, là bánh xe; Hồi là trở về. Phật Pháp cho 
rằng: Chúng sinh trên cõi thế gian đều mắc trong 
vòng sinh tử, tử sinh, sống rồi chết, chết rồi sống 
lại, giống như cái bánh xe xoay tròn không dứt. 

Như vậy, Luân Hồi có nghĩa là đầu thai lại nơi cõi 
Trần để học hỏi và để trả các nghiệp quả đã gây ra 
ở những kiếp trước. 
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12. Kiên Viên Mãn tướng 

(còn có các tên gọi khác là Kiên Viên đại tướng, 
Lưỡng Kiên Bình Chỉnh tướng) ý chỉ hai vai tròn 
trịa, đầy đặn, bằng phẳng, không trơ xương, không 
vết lõm. Do vô lượng kiếp tạo tượng(15), tu tháp(16), 

thực thi hạnh không sợ hãi mà đắc tướng này. 
Tướng này biểu thị luôn diệt trừ nghi hoặc(17), trừ 
nghiệp chướng(18) mà đạt vô lượng công đức. 

Tên tiếng Phạn:  

susaṃvṛtta skandha - 年惈坨埱弨神 

skandha - 弨神là thân thể, ở đây hiểu là bắp vai 

su - 年 là đẹp, tròn đầy. 

saṃvṛtta -惈坨婑phần da bọc đầu xương vai. 

hợp xưng gọi tên là Kiên Viên Mãn tướng. 
 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   

(đọc là MĀṂ) 
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(15) Tượng – tiếng Phạn là bimba - 娹舐 

Sau khi Đức Phật tịch, đời sau chỉ còn thờ tượng 
giống như lúc sinh thời, gọi là đời Tượng pháp. 

(16) Tháp – tiếng Phạn là stūpa - 肸桏 

(17) Nghi hoặc  - tiếng Phạn là vicikitsā - 

娹偀丁蜙) nghĩa là lòng chưa tin tưởng. 

(18) Nghiệp chướng (tiếng Phạn là karmāvaraṇa - 

玸愆啒娮偑 ) nghĩa là ác nghiệp do ba nghiệp 
Thân, Miệng và Ý của chúng sinh tạo ra có thể gây 
chướng ngại cho việc tu tập Chính đạo. 
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13. Thân Đoan Trực tướng 

(còn có các tên gọi khác là Thân Quảng Hồng 
Trực tướng, Quảng Hồng Trực tướng, Đại 
Nhân Trực Thân tướng) ý chỉ thân Phật to lớn 
cân đối, ngay thẳng, uy nghi, trang nghiêm. Do 

thân nghiệp thanh tịnh viên mãn, xa lìa sát sinh(19), 
trộm đạo(20), kiêu mạn(21), tà dâm(22) mà đắc được 
tướng này. Tướng này biểu thị sự chú tâm lắng 
nghe và giúp đỡ chúng sinh giảm bớt khổ, đạt được 

chánh niệm và tu tập thực hành 10 việc thiện. 

Tên tiếng Phạn:  

rjugātratā -蛐丸湥出 

rju - 蛐là chính trực, đoan trực, 

gātra - 丸湥 là phần thân thể trên dưới, 

tā - 出 là tướng, là hình thể. 
kết hợp lại thành rjugātratā -蛐丸湥出 gọi tên 
là Thân Đoan Trực tướng. 
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(19) Sát sinh – tiếng Phạn là prāṇātipāta - 

髟粍凸掊眊 - là giết hại sự sống hay nói một 

cách khác, sát sinh là hành động của một con người 
làm đoạn sự sống của một chúng sinh khác. 
(20) Trộm đạo – tiếng Phạn là adattādāna - 

唒盻鉈叼罡 

(21) Kiêu mạn – tiếng Phạn là māna – 捯罡 

Trong giáo lý đạo Phật, kiêu mạn được xem là tâm 
lý không chính đáng, là tâm cấu uế, là pháp 
chướng đạo hay ác pháp cần phải loại bỏ vì nó là 

cảm thức tự mãn sai lầm, ngăn cản sự tiến bộ của 
tâm thức trong quá trình tu tập khiến hành giả tu 
Phật rơi vào tình trạng mê muội, phóng dật, đi lạc 
và tà đạo, thực hiện các hành vi bất thiện về Thân, 

về Khẩu, về Ý dẫn đến hậu quả khổ đau. 

 (22) Tà dâm – tiếng Phạn là kāma mithyācāra – 

乙洖捽找弓捖 
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14. Thượng Thân Sư Tử tướng 

(còn có các tên gọi khác là Sư Tử Thân tướng,  
Thượng Thân tướng, Thân Như Sư Tử  tướng) 
ý chỉ phần thân trên quảng đại, dáng ngồi trông 
trang nghiêm mà ung dung tự tại. Do vô lượng kiếp 

tu trì thiện nghiệp, tịnh khiết khẩu nghiệp, không 
ăn nói hai lời, truyền dạy các thiện pháp, hành xử 
nhân hòa, xa rời ngã mạn mà đạt được tướng này. 
Tướng này biểu thị sự oai nghiêm, tự tin, cao quý, 

từ bi viên mãn. 

Tên tiếng Phạn:  

siṃha pūrvārdha kāya - 勩祌罝蚘勤乙砐 

siṃha - 勩祌là sư tử,  
pūrvā - 罝蚘là phần đầu, 
ārdha - 觙勤là nửa phía trên, 
kāya - 乙砐là thân thể. 
 
Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:                    

(đọc là ṬHOṂ) 
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15. Thất Xứ Long Mãn tướng  

(còn có các tên gọi khác là Thất Xứ Bình Mãn 
tướng, Thất Xứ Mãn Kiên tướng) ý chỉ bảy chỗ 
của thân Phật bằng phẳng, dày dặn và đều đặn gồm 
hai tay, hai chân, hai vai và phần trước cổ có da 

thịt mềm mại, đầy đặn. Do vô lượng kiếp tu tâm 
không tham lam vật chất, của cải, rộng lòng bố thí 
cho chúng sinh mà đạt được tướng này. Tướng này 
biểu thị hết thảy chúng sinh làm nhiều việc thiện, 

lập công bồi đức. 

Tên tiếng Phạn:  

saptotsada -栝昡慛盻  

saptot - 栝昡  = sapta - 栝挕 + ut -珈蒔 

saptot -栝挕là bảy (số đếm), 
ut - 珈蒔 là cao, đầy đặn, 
tsada - 慛盻 là vị trí, chỗ. 

kết hợp lại thành saptotsada -栝昡慛盻 

gọi tên là Thất Xứ Long Mãn tướng. 
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16. Lưỡng Dịch Long Mãn tướng  

(còn có các tên gọi là Dịch Hạ Bình Mãn tướng, 
Kiên Bạc Viên Mãn tướng) ý chỉ hai phần thân 

phía trước chỗ sát nách có cốt nhục viên mãn, đầy 
đặn, cân đối. Do vô lượng kiếp hay ban phát cho 
chúng sinh thuốc thang y dược, đồ ăn thức uống, 
lại có khả năng khám chữa bệnh mà đắc được 
tướng này. Tướng này biểu thị giúp đỡ chúng sinh 

lắng nghe, thấm nhuần giáo lý mà thỏa tâm nguyện 
học Phật. 

Tên tiếng Phạn:   

citāṃtarāṃsa - 偀捭眊埩栝 

citāṃ - 偀捭 là rất đầy đặn, phì nhiêu, tươi tốt, 
tarāṃ -眊埩  là cao, nổi lên, lồi lên, 
sa -栝là cùng, là và. 
hợp xưng gọi tên là Lưỡng Dịch Long Mãn tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử: 仟           

(đọc là TAṂ) 



38 | 3 2  t ư ớ n g  t ố t  c ủ a  Đ Ứ C  P H Ậ T  

17. Thân Quang Nhất Trượng tướng  

(còn có các tên gọi khác là Thường Quang Nhất 
Tầm tướng, Viên Quang Nhất Tầm tướng)  ý chỉ 

thân Phật phóng ánh sáng quang minh, bốn phương 
đều được chiếu rọi. Do phát đại Bồ Đề tâm(23), 
chuyên cần tu vô lượng thiện nguyện pháp mà đắc 
được tướng này. Tướng này biểu thị luôn tu tập, 
hết thảy nhất tâm phát nguyện dứt trừ nghi hoặc, 

dứt trừ nghiệp chướng.  

Tên tiếng Phạn:   

mahā-prabhāsvara  洖惃渨珛辱先 

mahā - 洖惃là to lớn; pra - 渨là  sung mãn, 

bhāsvara -珛辱先 là quang minh phổ chiếu.  

hợp xưng gọi tên là Thường Quang Nhất Tầm 
tướng (ý chỉ thân Phật phát xuất ánh sáng).  

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   吋 

(đọc là LAṂ) 
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18. Bì Phu Tế Nhuyễn tướng  

(còn có các tên gọi là Tế Bạc Bì Quang Lượng 
tướng, Thân Bì Tế Hoạt Trần Cấu Bất Trứ 
tướng, Hoàn Cụ Kim Sắc Quang tướng) ý chỉ da 
dẻ mịn màng, mềm mại, trơn nhẵn, hết thảy bụi 

trần không thể bám vào. Do vô lượng kiếp bố thí 
nơi ăn chốn ở cho chúng sinh, tu tập xa rời điều ác, 
gần gũi các bậc trí giả mà đạt được tướng này. 
Tướng này biểu thị tâm bình đẳng không nhiễm 

trần cấu(24), lấy đại từ bi mà hóa độ lợi lạc chúng 
sinh. 

Tên tiếng Phạn:   

sūkṣma survarṇa-cchavi 掗脖年幌眅猌甩 

sūkṣma-掗脖 là nhỏ, mịn, dài thành tia,  
survarṇa-年幌眅 (do svarṇa biến hóa mà 
thành) là ánh sáng, sắc vàng. 
cchavi -猌甩là nước da, bề mặt làn da. 

hợp xưng gọi tên là Bì Phu Tế Nhuyễn tướng. 
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(23) Bồ Đề Tâm – tiếng Phạn là Bodhi citta - 

回惊偀柰 hay Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm 
thấy được bản mặt thật của chư pháp, tâm tin vào 
nhân quảvà Phật tính nơi chúng sinh cũng như luôn 
dụng công tu hành hướng về quả vị Phật. 
(24) Trần Cấu - tiếng Phạn là rajo mala - 

娮冗洖挬. Đức Phật cho Sắc (màu sắc, tiếng 

Phạn là rūpa-淽矨), Thanh (âm tiếng, tiếng Phạn 

là śabda-捅芩), Hương (hơi thơm, tiếng Phạn là 

gandha-瓬蚇), Vị (mùi vị, tiếng Phạn là rasa-

捖栝), Xúc (chạm biết, tiếng Phạn là sparśa-

俜楝) và Pháp (khuôn phép, tiếng Phạn là 

dharma-盺猣) là Lục Trần (Sáu Trần, tiếng 

Phạn là ṣaḍ viṣaya-砓浪栝砐), nghĩa là bao nhiêu 

thứ ham muốn không lành mạnh đều vì sáu món đó 
mà khởi lên làm loạn chân tính.  
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19. Kim Sắc Thân tướng  

(còn có tên gọi khác là Chân Diệu Kim Sắc 
tướng, Thân Bì Kim Sắc tướng) ý chỉ toàn thân 
cùng chân, tay đều ánh lên sắc vàng. Do vô lượng 
kiếp hoan hỉ tu thiện pháp, xa rời sân hận, dùng 

mắt từ và tâm bi quán độ chúng sinh mà đạt được 
tướng này. Tướng này biểu thị chúng sinh năng từ 
bỏ thèm muốn vật chất, từ bỏ ham muốn khoái lạc, 
diệt trừ tội lỗi mà sinh thiện đức. 

Tên tiếng Phạn:  

suvarṇa varṇa  - 年向隊向隊 

suvarṇa - 年向隊là ánh sắc vàng, quang minh, 
varṇa -向隊là bề ngoài của thân thể. 

kết hợp lại thành suvarṇa varṇa  - 年向隊 

向隊, gọi tên là Kim Sắc Thân tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   吋 

(đọc là LAṂ) 
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20. Mao Khổng Thân tướng 

(còn có các tên gọi khác là Khổng Sanh Nhất 
Mao tướng, Nhất Khổng Nhất Mao tướng) ý chỉ 
mỗi lỗ chân lông chỉ có một sợi lông mọc. Do vô 
lượng kiếp tôn trọng cúng dường nhất thiết chúng 

hữu tình, gần gũi với các bậc trí giả, thuận lòng 
chúng sinh mà đạt được tướng này. Tướng này 
biểu thị dứt trừ hết thảy các việc ác, nhất tâm tu tập 
thiện pháp, đắc giải thoát tự tại. 

Tên tiếng Phạn: ekaika roma pradakṣiṇāvarta 
苴二玸郤洖渨盻朱粍向瓻 

ekaika - 苴二玸là một; roma -郤洖là lông,  

pra - 渨là hướng ra phía trước,  

dakṣiṇā -盻朱粍 là phương, hướng,  

varta -向瓻là chuyển động ( ở đây hiểu là mọc). 

 
Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:  

(đọc là HĀṂ) 
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21. Thân Mao Thượng Toàn tướng   

(còn có các tên gọi khác là  Mao Thượng Đảo 
tướng, Thân Mao Hữu Đảo tướng) ý chỉ lông 
trên mình Phật đều mọc hướng ngược lên, có màu 
sắc xanh và mềm mại như tơ. Do vô lượng kiếp tôn 

kính sư trưởng, tu hành hết thảy các thiện pháp mà 
đạt được tướng này. Tướng này biểu thị hay quán 
chiếu chúng sinh, lắng nghe chúng sinh, tâm sinh 
hoan hỉ, quy y tam bảo mà tích cóp được vô lượng 

công đức. 

Tên tiếng Phạn:   

ūrdhvaṃ ga roma -哿殮瓬刎洖 

ūrdhvaṃ - 哿殮là là ngay thẳng, dựng đứng, 
hướng lên phía trên. 
ga -瓬 là di động, là chuyển hướng, 

roma -刎洖là lông, tóc.  
 
Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   

(đọc là HĀṂ) 
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22. Thân Vi Nhất Tầm tướng  

(còn có các tên gọi khác là Thân Tòng Quảng 
Đẳng tướng, Viên Thân tướng, Ni Câu Lô Đà 
Thân tướng) ý chỉ dung mạo và thể tướng của 
Đức Phật – các bề cao rộng tỷ lệ thật cân đối, toàn 

chu vi tròn đầy viên mãn. 

Tên tiếng Phạn:  

nyagrodha parimaṇḍala茳妮盺矨翂洖汔挬 

nya -茳là chầu, là hướng về 
grodha -妮盺là sinh trưởng, là nảy nở 
pari -矨翂là chu vi 
maṇḍala -洖汔挬là hình tròn, là mãn nguyệt 

hợp xưng gọi tên là Thân Vi Nhất Tầm tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:    

(đọc là ṬHOṂ) 
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23. Mã Âm Tàng tướng 

(còn có các tên gọi khác là Âm Tàng Ẩn Mật 
tướng, Tượng Mã Tàng tướng) ý chỉ ẩn tướng 
mạnh mẽ không lộ ra ngoài. Do vô lượng kiếp 
đoạn trừ tà dâm, tu tập chính quán, từ bi dẫn giảng 

cho chúng sinh, không khiến cho chúng sinh sợ hãi 
mà đắc được tướng này. Tướng này biểu thị thọ 
mệnh lâu dài, thuyết giảng thiện pháp mà thu hút 
được nhiều người hữu duyên, tạo nên uy tín rộng 

khắp.  

Tên tiếng Phạn:  

kośopagata-vasti-guhya  夸扔瓬眊向肏么鈱 

kośa - 人捅 là trập trùng, 
upagata - 珈扔瓬眊là hướng tới, nhập vào, 

kośopagata - 人夸扔瓬眊là chứa giấu, 
vasti -向肏 là âm nang, 

guhya - 么鈱 là ẩn tàng, ẩn mật, thần bí. 
hợp xưng gọi tên là Âm Tàng Ẩn Mật tướng hay 
Mã Âm Tàng tướng. 

24. Trường Thủ Quá Tất tướng 
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(còn có các tên gọi khác là Thùy Thủ Quá Tất 
tướng, Lưỡng Thủ Thùy Hạ tướng, Chính Lập 
Nhị Thủ Quá Tất tướng) ý chỉ lúc đứng, hai tay 

buông xuống, tay dài quá đầu gối. Do vô lượng 
kiếp tu tập, thực hành việc thiện, từ bỏ ngã mạn, 
kiêu ngạo, không hám danh lợi, bố thí không toan 
tính mà đắc được tướng này. Tướng này biểu thị sự 
hàng phục Tham Sân Si đang ngự trị trong chúng 

sinh. 

Tên tiếng Phạn:  

sthitqnavanata pralamba bāhutā 
炚眊罡向罡眊渨挬岍用收出 

sthitqnavanata -炚眊罡向罡 là đứng thẳng, 
pralamba -渨挬岍là buông, treo,  
bāhutā - 用收出là cánh tay. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:  曳 

(đọc là HAṂ) 
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25. Đoan Như Lộc Vương tướng  

(còn có các tên gọi khác là Lộc Vương Đoan 
tướng, Lưỡng Đoan Lộc Vương tướng) là ý chỉ 
cơ thịt của bắp đùi và đầu gối săn chắc như đùi con 
hươu. Do vô lượng kiếp chuyên tâm lắng nghe diệu 

pháp chân thật, chuyên cần đưa chánh pháp tới 
người hữu duyên mà đạt được tướng này. Tướng 
này biểu thị năng trừ tội chướng, tăng trưởng Giới, 
Định và Tuệ. 

Tên tiếng Phạn:  

aiṇeya jañghā  - 脥狾砐疧肊  

aiṇeya  -  脥狾砐 là mẫu hắc linh dương, 
jañghā  - 疧肊là đoan cốt – xương đùi, bắp đùi, 

aiṇeya jañghā  - 脥狾砐疧肊 hợp xưng gọi tên 

là Đoan Như Lộc Vương tướng hoặc Lưỡng 
Đoan Lộc Vương tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử: 有 

(đọc là HAḤ)
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26. Thủ Túc Man Võng tướng  

(còn có các tên gọi khác là Chỉ Gian Nhạn Vương 
tướng, Câu Hữu Võng Man tướng) ý chỉ kẽ ngón 
chân, kẽ ngón tay đều có màng (như màng bàn chân 
của loài chim Nhạn). Do vô lượng kiếp tu pháp bố 

thí, nói lời mềm mại, dễ nghe, biết làm lợi cho chúng 
sinh, thực hành bình đẳng pháp mà đạt được tướng 
này. Tướng này biểu thị hay xa rời những phiền não, 
ưu tư, biết tu tự tại giải thoát mà đắc bồ đề hạnh. 

Tên tiếng Phạn: 

jālāvanaddha hasta pādaḥ 
仄猊向罡益祌糽惙叭 

jālā - 仄猊 là man võng, là màng lưới, 
vanaddha -向罡益là đan cài, liên kết, 
hasta pādaḥ - 祌糽惙叭 là tay và chân. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   昨 

(đọc là JLĀ)



3 2  t ư ớ n g  t ố t  c ủ a  Đ Ứ C  P H Ậ T  | 49 

27. Túc Phu Cao Mãn tướng  

(còn có các tên gọi khác là Túc Phu Long Khởi 
tướng, Túc Phu Đoan Hậu tướng, Túc Phu Cao 
Bình tướng) ý chỉ mu bàn chân cao và đều đặn. 
Do thường hằng tu phúc, thường làm pháp bố thí 

mà đắc được tướng này. Tướng này biểu thị dùng 
tâm đại bi, dùng thiện pháp mà đem lại lợi ích cho 
chúng sinh. 

Tên tiếng Phạn:  

ucchañkha-pāda -珈猌忉掊盻  

hoặc (utsañga-pāda珈慛忉掊盻) 
uccha - 珈猌là cao mãn, đầy đặn, 

añga - 唒忉là hình vóc, vóc dáng, 

pāda -掊盻 là bàn chân. 

hợp xưng gọi tên là Túc Phu Cao Mãn tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   

(đọc là HĀṂ) 



50 | 3 2  t ư ớ n g  t ố t  c ủ a  Đ Ứ C  P H Ậ T  

28. Thủ Túc Nhu Nhuyễn tướng  

(còn có các tên gọi khác là Thủ Túc Như Đâu La 
Miên tướng, Thủ Túc Tế Nhuyễn tướng) ý chỉ 
hai tay, hai chân mềm mại, thon đẹp. Do vô lượng 
kiếp cúng dường sư trưởng, phụ mẫu đồ ẩm thực, y 

phục, ngọa cụ, y dược mà đạt được tướng này. 
Tướng này biểu thị Đức Phật lấy từ bi làm phương 
tiện quán chiếu công đức xa gần. 

Tên tiếng Phạn:  
mṛdu-taruṇa-pāṇi-pāda tala 

摫叫眊淲悝惙仗惙盻眊挬 

mṛdu - 摫叫là mềm mại, mịn màng. 

taruṇa -眊淲悝 là thanh xuân, đầy sức sống. 

pāṇi-pāda -惙仗惙盻 là chân tay. 

tala - 眊挬là làn da. 

hợp xưng gọi tên là Thủ Túc Nhu Nhuyễn tướng. 
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29. Túc Cân Quảng Bình tướng  

(còn có các tên gọi khác là Túc Cân Viên mãn 

tướng, Túc Cân Trường tướng, Cước Cân 
Trường tướng) ý chỉ gót chân đầy đặn, tròn đẹp, 
cân đối. Do vô lượng kiếp lấy pháp tu TRÍ làm 

trọng, giữ gìn giới đạo, cung kính nghe pháp, 
chuyên cần tu thiện nghiệp mà đạt được tướng này. 
Tướng này biểu thị độ hóa, làm lợi hết thảy chúng 
sinh. 

Tên tiếng Phạn:  

āyata pāda pārṣṇitā 觙砐眊掊盻掊溶漇埡 

āyata - 觙砐眊là đầy đặn, hậu trọng, 

pāda -掊盻 là bàn chân, 

pārṣṇitā -掊溶漇埡là gót chân. 

hợp xưng gọi tên là Túc Cân Quảng Bình tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   
(đọc là HĀṂ)
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30. Thủ Chỉ Tiêm trường tướng  

(còn có các tên gọi khác Trường Chỉ Chỉ tướng, 
Chỉ Tiêm Trường tướng, Chỉ Trường Hảo 
tướng, Tiêm Trường Chỉ tướng) ý chỉ các ngón 
tay, ngón chân của Đức Phật đều thon, dài, thẳng, 

hình thức đẹp. Do vô lượng kiếp lễ kính cúng 
dường sư trưởng, đoạn trừ tâm kiêu mạn, hòa thuận 
với chúng sinh mà đạt được tướng này. Tướng này 
biểu thị chúng sinh hoan hỷ quy y, trí tuệ tăng 

trưởng bền vững. 

Tên tiếng Phạn:  

dīrghāñguli  - 叵翔氶印 

dīrghā - 叵翔 là duỗi dài, thon dài,   
āñguli -氶印là ngón chân, ngón tay. 

hợp xưng gọi tên là Thủ Chỉ Tiêm Trường tướng. 
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31.  Túc Hạ Nhị Luân tướng  

(còn có các tên gọi khác là Thủ Túc Luân tướng, 
Thiên Phúc Luân tướng) ý chỉ dưới lòng hai bàn 
chân của Đức Phật có hình bánh xe báu – thiên 
phúc luân. Do vô lượng kiếp tinh tiến tu hành các 

pháp thiện, cúng dường sư tăng, phụ mẫu, hành 
pháp bố thí không tính toán mà đắc được tướng 
này. Tướng này biểu thị năng lực bẻ gãy những 
oán thù, đối địch, ác ma; biểu thị sự chiếu phá ngu 

si và vô mình che lấp. 

Tên tiếng Phạn:  

cakrāṅkita pāda - 畇琠仨眊惙盻 

cakrā -畇琠  là vòng xoay, là bánh xe, 

ṅkita - 仨眊là phù hiệu, 

pāda -惙盻là bàn chân. 

hợp xưng gọi tên là Túc Hạ Nhị Luân tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:   哸 

(đọc là AḤ) 
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Thiên Phúc Luân 
(hoa văn dưới lòng bàn chân của Đức Phật) 
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32. Túc Hạ Bình An tướng 

(còn có các tên gọi khác là Túc Hạ Bình Mãn 
tướng, Túc Để Bình An tướng, Lưỡng Túc 
Chưởng Hạ Giai Tất Bình Mãn tướng) ý chỉ 
lòng bàn chân bằng phẳng, đầy đặn, mềm mại, 

không có lồi lõm. Do vô lượng kiếp thực hành đạo 
của Bồ Tát, tu trì lục đạo ba la mật mà đắc được 
tướng này. Tướng này biểu thị Phật năng dẫn đạo 
cho chúng sinh tu tập Phật pháp mà thu hoạch 

được vô lượng công đức. 

Tên tiếng Phạn:  

supratiṣṭhita pāda -年渨惀炚眊惙盻 

su - 年 là hoàn mĩ, cao thượng,  
pratiṣṭhita -渨惀炚眊 là cố định, bền chặt,  
pāda -惙盻 là bàn chân. 

hợp xưng gọi tên là Túc Hạ Bình An tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử:                        
(đọc là HĀṂ) 
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Các kinh điển cũng còn đề cập tới 80 vẻ đẹp 
của Đức Phật được xưng tán, suy tôn nhân rộng từ 
32 tướng tốt kể trên, như dưới đây: 

 
1. Tướng hảo cụ túc: tướng mạo đẹp đẽ, hết thảy 
chúng hữu tình không thể thấy hết được. 
2. Đỉnh cốt kiên thực:  xương đỉnh đầu rắn chắc, 
tròn đầy. 
3. Đỉnh kế cao hiển: đỉnh đầu cao hiển không phải 

ai cũng nhận thấy. 
4. Thủ phát trường hảo: tóc trên đầu chắc chắn, 
không bị đứt sợi, không bao giờ bị rụng. 
5. Phát tế nghiêm hảo: tóc trên đầu không bị rối, 

không bị đan xen vào nhau. 
6. Phát hương phân phức: tóc trên đầu thơm tho, 
mềm mại, xoáy vòng. 
7. Thủ phát trường tu: tóc dài, nhỏ sợi, xanh, tóc 

dày mà không bạc. 
8. Thủ phát quang trạch: tóc mượt sang, đẹp đẽ, 
không bám bụi rậm. 
9. Ngạch quảng bình chính: trán rộng, tròn trịa, 

cân đối, hình dáng đặc biệt đẹp đẽ. 
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10. Diện môn tướng cụ: bộ mặt không dài, không 
ngắn, không lớn không nhỏ, đầy sự trang nghiêm. 
11. Diện môn xuất hương: bộ mặt thường tỏa ra 

mùi thơm nồng nàn, cao sang. 
12. Diện tướng xu quảng: diện mạo sáng , đẹp 
đẽ, không có nếp nhăn, vệt đen. 
13. Diện như mãn nguyệt: khuôn mặt rộng rãi, 
tinh tường, sáng sủa như trăng thu tròn đầy. 

14. Mi như sơ nguyệt: cặp mày cao sang, sáng 
sủa, hình mày như trăng non. 
15. Mi sắc thanh cám: cặp mày mĩ lệ, xuôi thuận, 
sắc lưu ly đen hồng. 

16. Mi tiêm nhi trường: cặp mày dài mà không 
bạc, sợi mày nhỏ và mềm mại. 
17. Mục tiếp thứ đệ: lông mi trên dưới chỉnh tề, 
mau dày mà không bạc. 

18. Mục như thanh liên: tướng mắt dài rộng, 
xanh như lá sen, đầy vẻ đáng kính. 
19. Mục tịnh cám thanh: tròng mắt xanh trắng 
phân minh. 

20. Tị tu cao trực: mũi cao, dài mà thẳng, không 
bị lộ lỗ mũi. 
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21. Thần sắc đan huy: màu sáng ấm, bóng hồng, 
trên dưới tương xứng. 
22. Thiệt quảng nhu nhuyễn: lưỡi mềm mỏng, 

rộng dài, như màu đồng đỏ. 
23. Tượng vương thanh: âm thanh uy nghi, sâu 
rộng, vang ấm thấu khắp hư không. 
24. Phạm thanh thâm diệu: âm thanh du dương 
đầy đủ, như tiếng vọng từ chốn xa xăm. 

25. Âm thanh như nhã: âm thanh không chói tai, 
như tiếng người khi vui mừng. 
26. Nhất âm thuyết pháp: khi đã thuyết pháp, tùy 
từng tình huống mà có lý giải riêng. 

27. Pháp âm viên biện: thuyết pháp với âm lượng 
to nhỏ tùy theo chúng sinh, cảm lý không sai biệt. 
28. Quan thâm thiển thâm: tùy theo chúng hữu 
tình, lời nói vui mà thuyết pháp. 

29. Thứ đệ thuyết pháp: cách nói có thứ tự, trước 
sau, không lời nào là bất thiện. 
30.  Xỉ bạch tề mật: hàm răng đều đặn, trắng sạch 
31. Nha lợi minh khiết: hàm răng tròn trắng, sáng 

bóng, răng sắc theo đúng mức thứ tự của răng. 
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32. Nhĩ vô quá ác: hai tai đẹp đẽ, tề chỉnh, cân 
đối. 
33. Từ chúy viên mãn: hai tai dày, rộng, dài, 

vành tai đầy đặn. 
34. Thủ phân viên mãn: hình dáng đầu tròn trịa, 
cân đối, giống như cái mũ trời cho. 
35. Thân phận tương xứng: nửa thân trên uy 
nghiêm, mạnh mẽ như thân sư tử. 

36. Thân thể trang nghiêm: thân thể cao lớn đoan 
chính. 
37. Thân tướng kiên thực: thân thể chắc khỏe, 
sung sức. 

38. Thân tướng hồng đại: thân thể chân tay trông 
đầy uy lực. 
39. Thân thể kiên mật: thân hình kiên cố, cường 
tráng, tướng mạo hiền lành. 

40. Uy nghi bị túc: thân dung đôn hậu, nghiêm 
túc. 
41. Thân thể bình chính: thân hình ổn định, đôn 
hậu, tròn đầy, không bám bẩn. 

42. Phu thể  hoạt nhuận: thân mình mềm mại, 
trơn ẩm, sáng sủa sạch sẽ, không bám bụi bẩn. 
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43. Kiến giả hoan hi: tướng mạo được hết thảy 
chúng sinh yêu thích. 
44. Thân thể đoan nghiêm: thân mình đẹp như 

tiên, xung quanh bốn bề thân mình sạch bóng. 
45. Thân quang phá ám: xung quanh thân mình 
tròn đầy sáng sủa, khi đi lại thường tự tỏa sáng. 
46. Thân vô tì uế: da dẻ thân thể sạch sẽ, không 
cáu ghét, không có mùi hôi. 

47. Mao khổng xuất hương: tất cả lỗ chân lông 
thường tỏa ra mùi thơm như ý. 
48. Thân mao tiêm nhu: lông ở thân mình xanh 
biếc và sáng sạch. 

49. Chư căn vô nhiễm: các lỗ (tai, mắt, mũi…) 
sạch sẽ, tròn đầy. 
50. Thân thể vô yếm: da dẻ trơn mềm, không bao 
giờ bị ghẻ lở. 

51. Phúc tướng trang nghiêm: tướng bụng trang 
nghiêm, tròn đầy, không khiếm khuyết. 
52. Tề thâm viên tịnh: rốn sâu tròn, xoáy sang 
bên phải, sạch sẽ, bóng sáng. 

53. Tề hậu diệu hảo: rốn đầy, không lồi lõm, 
quanh rốn đẹp đẽ. 
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54. Chi tiết mật trí: các đốt xương giao nhau 
không có chỗ nào thừa, đẹp đẽ như bệ rồng. 
55. Thân tiệm ung trực: sống lung đầy đặn, thứ 

tự, đẹp đẽ, yên ổn. 
56. Ngõa cốt ngạt hiện: các mắt cá chân bình ổn, 
không trơ lộ. 
57. Cân mạch tiềm ẩn: gân mạch liên kết kiên cố, 
ẩn kín, không hiện rõ. 

58. Ẩn xứ hảo diệu: chỗ khuất đẹp đẽ, uy nghi, 
đầy đủ. 
59. Tất cốt viên hảo: quanh đầu gối đẹp đẽ, tròn 
trịa, kiên cố, đầy đặn. 

60. Song vương hành tướng: quay đầu lại nhìn 
đều quay phải như long tượng vương cất mình quay 
tròn. 
61. Hành bộ tề chính: bước đi thẳng tiến, uy nghi 

như long tượng vương. 
62. Sư tử vương hành: bước đi uy nghiêm, tề 
chỉnh. 
63. Ngưu vương hành tướng: bước đi an bình, có 

thứ tự. 
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64. Nga vương hành tướng: bước tiến, bước 
dừng nho nhỏ đẹp như thiên nga. 
65. Hành bất lý địa: lúc bước đi, bàn chân rời 

mặt đất mà vẫn hiện dấu chân. 
66. Thân tướng trì trọng: thân hình khi bước đi 
không lắc lư. 
67. Thủ túc nội mãn: bàn tay đầy đặn, mềm mại, 
lòng bàn chân đầy đặn, bình ổn. 

68. Thủ văn minh triệt: chỉ tay sâu, dài, rõ rệt. 
69. Chỉ giáp nhuận trạch: móng tay dài, mảnh, 
sáng bóng, tươi sạch. 
70. Thủ túc chỉ viên: ngón chân ngón tay tròn 

nhỏ, dài, mềm mại, không lộ các đốt xương. 
71. Thủ túc bình đẳng: chân tay dài đều, không 
lệch. 
72. Thủ túc viên mãn: chân tay tròn đều, mềm 

mại, sạch sẽ, màu sắc như hoa sen. 
73. Chỉ võng phân minh: kẽ ngón chân ngón tay 
cân bình, trang nghiêm, diệu hảo. 
74. Dung sắc bất nhiễu: dung nhan thư thái, sáng 

sủa, tươi cười. 
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75. Uy chấn nhất thiết: uy đức nổi tiếng mọi nơi, 
kẻ ác trông thấy cũng vui vẻ, kẻ khủng bố trông 
thấy cũng bình tâm. 

76. Đẳng thị chúng sinh: nhìn mọi vật đều có 
tình cảm, khuyến khích điều lành, hủy bỏ điều dữ, 
không bị ai ghét tức. 
77. Thức thanh tịnh: trước tiên quan sát, sau mới 
hành động, mọi việc đều có quy củ với ý thức 

trong sáng. 
78. Dung nghi cụ túc: dung nhan khiến cho người 
đối diện nể trọng. 
79. Vô suy lão tướng: dung mạo trẻ mãi không 

già. 
80. Vạn tự đức hòa: tay chân trước ngực cùng 

chữ Vạn (卍) đều có tướng mạo cát tường, vui vẻ, 

phúc đức. 
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Ấn tống kinh sách được 10 điều lợi ích 

1. Những tội lỗi gây ra trước đây sẽ được tiêu trừ; 

nếu đã thành duyên nghiệp nặng nề thì sẽ được 
chuyển hóa thành nhẹ nhàng. 
2. Thường được Thiên thần ủng hộ, giúp đỡ khỏi 
tai nạn, bệnh truyền nhiễm, tai nạn nước lụt, lửa 

cháy, giặc cướp, chiến tranh, lao ngục… 
3. Tránh khỏi những quả báo đau khổ, oan gia oan 
trái của nhiều đời và hiện tại. 
4. Được Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên 
những loài quỷ dạ xoa, quỷ ác, rắn độc, cọp đói 

đều tránh xa, không dám nhiễu hại. 
5. Thân tâm được an ổn, ngày không gặp sự nguy 
hiểm, đêm chẳng thấy chiêm bao dữ, sắc mặt sáng 
ngời, sức mạnh dồi dào, việc làm được ích lợi tốt. 

6. Lòng thành hiến dâng pháp, dẫu không mong 
cầu nhưng sự ăn mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa 
thuận, hưởng phước lộc lâu dài. 
7. Lời nói, việc làm được Người, Trời hoan hỷ, 

mặc tình đến nơi nào cũng được nhiều người vui 
mừng yêu thương, tôn trọng, khen ngợi và tin 
tưởng. 
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8. Mắc phải chứng mê muội thì sẽ được trở nên 
sáng trí, thân thể có bệnh tật trở nên khỏe mạnh. 
Nếu phải ở nơi khốn khổ thì những nơi đó cũng trở 

nên thịnh vượng, người khốn khổ trở thành hưởng 
phước. 
9. Trọn lìa ác đạo, sanh về cõi lành. Khi tái sinh, 
nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn công tử, nếu 
là nữ thì tướng mạo xinh đẹp, tâm trí siêu việt, 

phúc lộc tròn đầy. 
10. Hay làm cho tất cả chúng sinh gieo trồng căn 
lành, vì tâm chúng sinh mà làm thửa ruộng phước 
lớn, được vô lượng thắng quả, sinh về chỗ thường 

được thấy Đức Phật, nghe pháp, thẳng đến mở rộng 
tâm huệ, đích thân chứng lục thông, chóng được 
thành Phật. 

Người in kinh đã có công đức thù thắng như 

nói trên, cho nên phàm khi gặp chúc thọ đem phẩm 
vật tặng chúc mừng khỏi tai nạn, khỏi tai họa, cầu 
phước, tiến cử nhân tài, đều phải hoan hỷ mạnh dạn 
thực hành bố thí cúng dường. 
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14 ĐIỀU ĐỨC PHẬT DẠY 

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình 

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. 

3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. 

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. 

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình. 

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. 

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. 

8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi 

ngã. 

9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. 

10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ. 

11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. 

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. 

13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. 

14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
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